
TT Đơn vị QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành

1 XH 3447 26/8/2022 B1506185 Danh Thị Thanh Kim Huệ  13/04/1997 N XH15U4A1 Xã hội học

2 XH 3447 26/8/2022 B1605818 Nguyễn Thông Thái  22/08/1997 XH16U4A2 Xã hội học

3 XH 3447 26/8/2022 B1607882 Nguyễn Đỗ Nhựt Ký  30/06/1998 XH16W7A1 Văn học

4 XH 3447 26/8/2022 B1705551 Thái Nguyễn Phương Nam  26/08/1999 XH17U4A1 Xã hội học

5 XH 3447 26/8/2022 B1707847 Trần Thị Thanh Hằng  29/07/1999 N XH17W7A1 Văn học

6 XH 3447 26/8/2022 B1708229 Trần Thu Hiền  04/11/1999 N XH17W9A2 Thông tin học

7 XH 3447 26/8/2022 B1807889 Nguyễn Thị Ngọc Cầm  15/01/2000 N XH18U4A1 Xã hội học

8 XH 3447 26/8/2022 B1807900 Lê Ngọc Hân  05/08/1999 N XH18U4A1 Xã hội học

9 XH 3447 26/8/2022 B1807902 Đặng Văn Hiền  16/10/2000 XH18U4A1 Xã hội học

10 XH 3447 26/8/2022 B1807907 Nguyễn Thị Mộng Kiều  13/10/2000 N XH18U4A1 Xã hội học

11 XH 3447 26/8/2022 B1807919 Hà Bảo Nhi  27/09/2000 N XH18U4A1 Xã hội học

12 XH 3447 26/8/2022 B1810779 Dương Thị Bích  08/10/2000 N XH18W7A1 Văn học

13 XH 3447 26/8/2022 B1810784 Ngô Anh Đào  02/02/2000 N XH18W7A1 Văn học

14 XH 3447 26/8/2022 B1810822 Trần Thảo Nguyên  27/07/2000 N XH18W7A1 Văn học

15 XH 3447 26/8/2022 B1810856 Nguyễn Thị Minh Thư  12/07/2000 N XH18W7A1 Văn học

16 XH 3447 26/8/2022 B1810953 Đào Thị Thanh Thúy  19/05/2000 N XH18W7A2 Văn học

17 XH 3447 26/8/2022 B1812888 Trương Chí Bình  12/06/2000 XH18W7A1 Văn học

18 XH 3447 26/8/2022 B1812894 Võ Phương Ngân  06/01/2000 N XH18W7A1 Văn học

19 XH 3447 26/8/2022 B1812918 Phạm Phương Thảo  26/11/2000 N XH18W7A2 Văn học
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